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ר1 וַיְדַבֵּ֥
và–phán
H1696

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֶל־
đến
H0413

ה מֹשֶׁ֥
Môi-se
H4872

ר׃ לֵּאמֹֽ
cho–nói
H0559

Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

ה2 עֲשֵׂ֣
làm

לְךָ֗
cho–nó

֙ שְׁתֵּי
hai
H8147

ת חֲצֽוֹצְרֹ֣
kèn
H2689

סֶף כֶּ֔
bạc
H3701

ה מִקְשָׁ֖
ה מִקְשָׁ֖
H4749

ה תַּעֲשֶׂ֣
làm

אֹתָ֑ם
chúng
H0853

וְהָי֤וּ
và–là
H1961

לְךָ֙
cho–nó

לְמִקְרָ֣א
cho–nhóm–ho�p–thánh
H4744

ה עֵדָ֔ הָֽ
hội–chúng
H5712

ע וּלְמַסַּ֖
và–cho–hành–trình
H4550

אֶת־
—
H0853

מַּחֲנֽוֹת׃ הַֽ
trại
H4264

Hãy làm hai ống loa bằng bạc, đánh giát, dùng cho ngươi để nhóm hiệp hội chúng và truyền cho các trại quân ra 
đi.

וְתָקְע֖ו3ּ
và–thổi
H8628

בָּהֵן֑
—

וְנֽוֹעֲד֤וּ
וְנֽוֹעֲד֤וּ
H3259

אֵלֶי֙ךָ֙
với–ngươi
H0413

כָּל־
mo�i
H3605

ה הָעֵ֣דָ֔
hội–chúng
H5712

אֶל־
đến
H0413

תַח פֶּ֖
cửa
H6607

הֶל אֹ֥
lều
H0168

ד׃ מוֹעֵֽ
hội–ho�p
H4150

Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi, tại cửa hội mạc.

וְאִם־4
và–nếu

בְּאַחַ֖ת
trong–một
H0259

עוּ יִתְקָ֑
thổi
H8628

וְנוֹעֲד֤וּ
וְנוֹעֲד֤וּ
H3259

אֵלֶי֙ךָ֙
với–ngươi
H0413

ים הַנְּשִׂיאִ֔
quan–trưởng

י רָאשֵׁ֖
đầu

י אַלְפֵ֥
ngàn
H0505

ל׃ יִשְׂרָאֵֽ
Y-sơ-ra-ên
H3478

Nếu người ta thổi chỉ một ống loa, thì các quan trưởng, tức là các quan tướng đội-quân Y-sơ-ra-ên phải nhóm lại 
gần bên ngươi;

ם5 וּתְקַעְתֶּ֖
và–thổi
H8628

תְּרוּעָה֑
tiếng–reo–hò
H8643

֙ וְנָֽסְעוּ
và–đi
H5265

מַּחֲנ֔וֹת הַֽ
trại
H4264

הַחֹנִ֖ים
đóng–trại
H2583

דְמָה׃ קֵֽ
phía–đông–nó

khi các ngươi thổi tiếng vang, thì những trại quân ở về hướng đông phải ra đi.

ם6 וּתְקַעְתֶּ֤
và–thổi
H8628

תְּרוּעָה֙
tiếng–reo–hò
H8643

ית שֵׁנִ֔
thứ–hai
H8145

֙ וְנָֽסְעוּ
và–đi
H5265

מַּחֲנ֔וֹת הַֽ
trại
H4264

הַחֹנִ֖ים
đóng–trại
H2583

תֵּימָנָ֑ה
תֵּימָנָ֑ה
H8486

תְּרוּעָ֥ה
tiếng–reo–hò
H8643

יִתְקְע֖וּ
thổi
H8628

ם׃ לְמַסְעֵיהֶֽ
cho–hành–trình–ho�
H4550

Khi các ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì, thì những trại quân ở về hướng nam phải ra đi; người ta sẽ thổi tiếng 
vang khi nào các trại quân phải ra đi vậy.

יל7 וּבְהַקְהִ֖
và–trong–nhóm–lại
H6950

אֶת־
—
H0853

הַקָּהָל֑
hội–chúng
H6951

תִּתְקְע֖וּ
thổi
H8628

א ֹ֥ וְל
và–không
H3808

יעוּ׃ תָרִֽ
יעוּ׃ תָרִֽ
H7321

Khi nhóm hội chúng, các ngươi phải thổi, nhưng đừng thổi tiếng vang.
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וּבְנֵי8֤
và–các–con–trai

֙ אַהֲרֹן
A-rôn
H0175

ים הֲנִ֔ הַכֹּ֣
thầy–tế–lễ
H3548

יִתְקְע֖וּ
thổi
H8628

חֲצֹצְר֑וֹת בַּֽ
trong–kèn
H2689

וְהָי֥וּ
và–là
H1961

לָכֶם֛
cho–nó

ת לְחֻקַּ֥
cho–luật–lệ
H2708

עוֹלָ֖ם
đời–đời
H5769

ם׃ לְדֹרֹתֵיכֶֽ
cho–đời–các–ngươi
H1755

Các con trai A-rôn, là những thầy tế lễ, sẽ thổi những ống loa. Từ đời nầy sang đời kia, ấy sẽ là một lệ đi �nh đời đời 
cho các ngươi.

י־9 וְכִֽ
và–vì

אוּ תָבֹ֨
đến
H0935

ה מִלְחָמָ֜
chiến–trận
H4421

ם בְּאַרְצְכֶ֗
trong–đất–các–ngươi
H0776

עַל־
trên

הַצַּר֙
הַצַּר֙

הַצֹּרֵ֣ר
הַצֹּרֵ֣ר

ם אֶתְכֶ֔
các–ngươi
H0853

ם וַהֲרֵעֹתֶ֖
ם וַהֲרֵעֹתֶ֖
H7321

בַּחֲצֹצְר֑וֹת
trong–kèn
H2689

ם   ונֲִזְכַּרְתֶּ֗
và–nhớ
H2142

֙ לִפְנֵי
trước–mặt
H6440

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

ם אֱלֹֽהֵיכֶ֔
Đức–Chúa–Trời–các–ngươi
H0430

ם וְנוֹשַׁעְתֶּ֖
ם וְנוֹשַׁעְתֶּ֖
H3467

ם׃ מֵאֹיְבֵיכֶֽ
từ–kẻ–thù–các–ngươi
H0341

Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghi �ch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang; 
Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghi �ch.

וּבְי֨וֹם10
và–trong–ngày
H3117

שִׂמְחַתְכֶ֥ם
שִׂמְחַתְכֶ֥ם
H8057

֮ וּֽבְמוֹעֲדֵיכֶם
và–trong–hội–ho�p–các–ngươi
H4150

י וּבְרָאשֵׁ֣
và–trong–đầu

חָדְשֵׁיכֶם֒
tháng–các–ngươi
H2320

ם וּתְקַעְתֶּ֣
và–thổi
H8628

ת צְרֹ֗ בַּחֲצֹֽ
trong–kèn
H2689

עַל֚
trên

ם עֹלֹ֣תֵיכֶ֔
của–lễ–thiêu–các–ngươi

וְעַ֖ל
và–trên

זִבְחֵי֣
sinh–tế
H2077

שַׁלְמֵיכֶם֑
của–lễ–thù–ân–các–ngươi
H8002

וְהָי֨וּ
và–là
H1961

לָכֶם֤
cho–nó

֙ לְזִכָּרוֹן
֙ לְזִכָּרוֹן
H2146

לִפְנֵי֣
trước–mặt
H6440

ם אֱלֹֽהֵיכֶ֔
Đức–Chúa–Trời–các–ngươi
H0430

אֲנִ֖י
ta
H0589

יְהוָה֥
Đức–Giê-hô-va
H3068

ם׃ אֱלֹהֵיכֶֽ
Đức–Chúa–Trời–các–ngươi
H0430

פ
—

Trong những ngày vui mừng, trong các lễ tro�ng thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi loa khi dâng những 
của lễ thiêu và của lễ thù ân mình; loa sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-
va, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

י11 וַיְהִ֞
và–là
H1961

בַּשָּׁנָה֧
trong–năm
H8141

הַשֵּׁנִי֛ת
thứ–hai
H8145

דֶשׁ בַּחֹ֥
trong–tháng
H2320

הַשֵּׁנִ֖י
thứ–hai
H8145

ים בְּעֶשְׂרִ֣
trong–hai–mươi
H6242

דֶשׁ בַּחֹ֑
trong–tháng
H2320

נַעֲלָה֙
đi–lên
H5927

ן עָנָ֔ הֶֽ
đám–mây
H6051

מֵעַ֖ל
trên

ן מִשְׁכַּ֥
đền–tạm
H4908

ת׃ הָעֵדֻֽ
chứng–cớ
H5715

Xảy trong ngày hai mươi tháng hai, năm thứ hai, thì tru� mây cất lên khỏi đền tạm chứng cớ.

וַיִּסְע֧ו12ּ
và–đi
H5265

בְנֵֽי־
các–con–trai

יִשְׂרָאֵ֛ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

לְמַסְעֵיהֶ֖ם
cho–hành–trình–ho�
H4550

ר מִמִּדְבַּ֣
từ–đồng–vắng

סִינָי֑
Si-nai
H5514

ן וַיִּשְׁכֹּ֥
và–ở
H7931

הֶעָנָן֖
đám–mây
H6051

ר בְּמִדְבַּ֥
trong–đồng–vắng

ן׃ פָּארָֽ
ן׃ פָּארָֽ
H6290
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Dân Y-sơ-ra-ên, theo chương trình đã đi �nh, ra từ đồng vắng Si-na -i, và tru� mây dừng lại tại đồng vắng Pha-ran.

וַיִּסְע֖ו13ּ
và–đi
H5265

בָּרִאשֹׁנָה֑
trong–thứ–nhất
H7223

עַל־
trên

י פִּ֥
miệng
H6310

יְהוָה֖
Đức–Giê-hô-va
H3068

בְּיַד־
trong–tay
H3027

ׁה׃ מֹשֶֽ
Môi-se
H4872

Vậy, dân Y-sơ-ra-ên vâng mạng của Ðức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền cho, mà ra đi lần thứ nhất.

ע14 וַיִּסַּ֞
và–đi
H5265

גֶל דֶּ֣
cờ–hiệu
H1714

מַחֲנֵה֧
trại
H4264

בְנֵֽי־
các–con–trai

יְהוּדָ֛ה
Giu-đa
H3063

בָּרִאשֹׁנָה֖
trong–thứ–nhất
H7223

לְצִבְאֹתָ֑ם
cho–quân–đội–ho�

וְעַל־
và–trên

צְבָא֔וֹ
quân–đội–nó

נַחְשׁ֖וֹן
Na-ha-sôn
H5177

בֶּן־
con

ב׃ עַמִּינָדָֽ
ב׃ עַמִּינָדָֽ
H5992

Ngo�n cờ của trại quân Giu-đa, tùy theo các đội ngũ mình, đi trước. Na-ha-sôn, con trai A-mi-na-đáp, thống lãnh 
quân đội Giu-đa.

ל־15 וְעַ֨
và–trên

א צְבָ֔
quân–đội

ה מַטֵּ֖
chi–phái
H4294

בְּנֵי֣
các–con–trai

יִשָׂשכָר֑
Y-sa-ca
H3485

נְתַנְאֵ֖ל
נְתַנְאֵ֖ל
H5417

בֶּן־
con

ר׃ צוּעָֽ
ר׃ צוּעָֽ
H6686

Na-tha-na-ên, con trai Xu-a, thống lãnh quân đội của chi phái Y-sa-ca.

ל־16 וְעַ֨
và–trên

א צְבָ֔
quân–đội

ה מַטֵּ֖
chi–phái
H4294

בְּנֵי֣
các–con–trai

זְבוּלֻן֑
Sa-bu-lôn
H2074

אֱלִיאָ֖ב
Ê-li-áp
H0446

בֶּן־
con

חֵלֽוֹן׃
חֵלֽוֹן׃
H2497

Ê-li-áp, con trai Hê-lôn, thống lãnh quân đội của chi phái Sa-bu-lôn.

ד17 וְהוּרַ֖
và–đi–xuống
H3381

ן הַמִּשְׁכָּ֑
đền–tạm
H4908

וְנָסְע֤וּ
và–đi
H5265

בְנֵֽי־
các–con–trai

֙ גֵרְשׁוֹן
Ghe�t-sôn
H1648

וּבְנֵי֣
và–các–con–trai

י מְרָרִ֔
Mê-ra-ri
H4847

י נֹשְׂאֵ֖
mang
H5375

ן׃ הַמִּשְׁכָּֽ
đền–tạm
H4908

ס
—

Bấy giờ, đền tạm đã tháo dỡ, rồi con cháu Ghe�t-sôn và con cháu Mê-ra-ri khiêng đền tạm, bèn ra đi.

ע18 וְנָסַ֗
và–đi
H5265

גֶל דֶּ֛
cờ–hiệu
H1714

מַחֲנֵה֥
trại
H4264

ן רְאוּבֵ֖
Ru-bên
H7205

לְצִבְאֹתָ֑ם
cho–quân–đội–ho�

וְעַל־
và–trên

צְבָא֔וֹ
quân–đội–nó

אֱלִיצ֖וּר
אֱלִיצ֖וּר
H0468

בֶּן־
con

שְׁדֵיאֽוּר׃
שְׁדֵיאֽוּר׃
H7707

Kế đó, ngo�n cờ của trại quân Ru-bên ra đi, tùy theo các đội ngũ mình. Ê-lít-su, con trai Sê-đêu, thống lãnh quân 
đội Ru-bên.

ל־19 וְעַ֨
và–trên

א צְבָ֔
quân–đội

ה מַטֵּ֖
chi–phái
H4294

בְּנֵי֣
các–con–trai

שִׁמְע֑וֹן
Si-mê-ôn
H8095

מִיאֵ֖ל שְׁלֻֽ
מִיאֵ֖ל שְׁלֻֽ
H8017

בֶּן־
con

י  י׃צוּרִֽ שַׁדָּֽ
י  י׃צוּרִֽ שַׁדָּֽ
H6701

Sê-lu-mi-ên, con trai Xu-ri-ha-đai, thống lãnh quân đội của chi phái Si-mê-ôn.

וְעַל־20
và–trên

א צְבָ֖
quân–đội

ה מַטֵּ֣
chi–phái
H4294

בְנֵי־
các–con–trai

גָד֑
Gát
H1410

ף אֶלְיָסָ֖
ף אֶלְיָסָ֖
H0460

בֶּן־
con

ל׃ דְּעוּאֵֽ
ל׃ דְּעוּאֵֽ
H1845

Ê-li-sáp, con trai Ðê -u-ên, thống lãnh quân đội của chi phái Gát.
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21֙ וְנָסְעוּ
và–đi
H5265

ים הַקְּהָתִ֔
người–Kê-hát
H6956

י נֹשְׂאֵ֖
mang
H5375

שׁ הַמִּקְדָּ֑
nơi–thánh
H4720

ימוּ וְהֵקִ֥
và–đứng–dậy

אֶת־
—
H0853

ן הַמִּשְׁכָּ֖
đền–tạm
H4908

עַד־
cho–đến
H5704

ם׃ בֹּאָֽ
đến–ho�
H0935

ס
—

Bấy giờ, các người Kê-hát khiêng những vật thánh ra đi; người ta dựng đền tạm lên đương lúc đợi ho� đến.

ע22 וְנָסַ֗
và–đi
H5265

גֶל דֶּ֛
cờ–hiệu
H1714

מַחֲנֵה֥
trại
H4264

בְנֵֽי־
các–con–trai

יִם אֶפְרַ֖
Ép-ra-im
H0669

לְצִבְאֹתָ֑ם
cho–quân–đội–ho�

וְעַל־
và–trên

צְבָא֔וֹ
quân–đội–nó

ע אֱלִישָׁמָ֖
ע אֱלִישָׁמָ֖
H0476

בֶּן־
con

עַמִּיהֽוּד׃
Am-mi-hút
H5989

Ðoạn, ngo�n cờ của trại quân con cháu Ép-ra-im ra đi, tùy theo đội ngũ mình. Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút, thống 
lãnh quân đội Ép-ra-im.

ל־23 וְעַ֨
và–trên

א צְבָ֔
quân–đội

ה מַטֵּ֖
chi–phái
H4294

בְּנֵי֣
các–con–trai

ה מְנַשֶּׁ֑
Ma-na-se
H4519

גַּמְלִיאֵ֖ל
גַּמְלִיאֵ֖ל
H1583

בֶּן־
con

פְּדָה־
פְּדָה־
H6301

צֽוּר׃
צֽוּר׃
H6301

Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su, thống lãnh quân đội của chi phái Ma-na-se.

ל־24 וְעַ֨
và–trên

א צְבָ֔
quân–đội

ה מַטֵּ֖
chi–phái
H4294

בְּנֵי֣
các–con–trai

ן בִנְיָמִ֑
Bên-gia-min
H1144

ן אֲבִידָ֖
A-bi-đan
H0027

בֶּן־
con

י׃ גִּדְעוֹנִֽ
י׃ גִּדְעוֹנִֽ
H1441

ס
—

A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni, thống lãnh quân đội của chi phái Bên-gia-min.

ע25 וְנָסַ֗
và–đi
H5265

דֶּ֚גֶל
cờ–hiệu
H1714

מַחֲנֵה֣
trại
H4264

בְנֵי־
các–con–trai

ן דָ֔
Đan
H1835

ף מְאַסֵּ֥
nhóm–lại
H0622

לְכָל־
mo�i
H3605

מַּחֲנֹ֖ת הַֽ
trại
H4264

לְצִבְאֹתָ֑ם
cho–quân–đội–ho�

וְעַל־
và–trên

צְבָא֔וֹ
quân–đội–nó

אֲחִיעֶ֖זֶר
אֲחִיעֶ֖זֶר
H0295

בֶּן־
con

י׃ עַמִּישַׁדָּֽ
י׃ עַמִּישַׁדָּֽ
H5996

Rốt lại, ngo�n cờ của trại quân Ðan ra đi, tùy theo các đội ngũ mình; nó làm hậu binh của các trại quân khác. A-hi-
ê-xe, con trai A-mi-sa-đai, thống lãnh quân đội Ðan.

וְעַל־26
và–trên

א צְבָ֔
quân–đội

ה מַטֵּ֖
chi–phái
H4294

בְּנֵי֣
các–con–trai

ר אָשֵׁ֑
A-se
H0836

פַּגְעִיאֵ֖ל
פַּגְעִיאֵ֖ל
H6295

בֶּן־
con

ן׃ עָכְרָֽ
ן׃ עָכְרָֽ
H5918

Pha-ghi-ên, con trai Oùc-ran, thống lãnh quân đội của chi phái A-se.

ל־27 וְעַ֨
và–trên

א צְבָ֔
quân–đội

ה מַטֵּ֖
chi–phái
H4294

בְּנֵי֣
các–con–trai

נַפְתָּלִ֑י
Nép-ta-li
H5321

ע אֲחִירַ֖
ע אֲחִירַ֖
H0299

בֶּן־
con

עֵינָֽן׃
עֵינָֽן׃
H5881

A-hi-ra, con trai Ê-nan, thống lãnh quân đội của chi phái Nép-ta-li.

אֵ֛לֶּה28
này
H0428

מַסְעֵ֥י
hành–trình
H4550

בְנֵֽי־
các–con–trai

יִשְׂרָאֵ֖ל
Y-sơ-ra-ên
H3478

לְצִבְאֹתָ֑ם
cho–quân–đội–ho�

עוּ׃ וַיִּסָּֽ
và–đi
H5265

ס
—

Ðó là thứ tự về sự cất binh đi của dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo các đội ngũ mình; ấy, ho� ra đi là như vậy.
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וַיֹּ֣אמֶר29
và–nói
H0559

ה מֹשֶׁ֗
Môi-se
H4872

חֹבָב לְ֠
חֹבָב לְ֠
H2246

בֶּן־
con

רְעוּאֵל֣
רְעוּאֵל֣
H7467

֮ הַמִּדְיָנִי
֮ הַמִּדְיָנִי
H4084

חֹתֵ֣ן
חֹתֵ֣ן

מֹשֶׁה֒
Môi-se
H4872

׀נֹסְעִי֣ם 
đi
H5265

חְנוּ אֲנַ֗
chúng–ta
H0587

אֶל־
đến
H0413

הַמָּקוֹם֙
nơi
H4725

ר אֲשֶׁ֣
mà

אָמַר֣
nói
H0559

יְהוָ֔ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

אֹת֖וֹ
nó
H0853

ן אֶתֵּ֣
đặt
H5414

לָכֶם֑
cho–nó

לְכָה֤
đi–nó
H3212

֙ אִתָּנ֙וּ
với–chúng–ta
H0854

וְהֵטַבְ֣נוּ
và–tốt–lành
H3190

ךְ לָ֔
cho–nó

י־ כִּֽ
vì

יְהוָה֥
Đức–Giê-hô-va
H3068

דִּבֶּר־
phán
H1696

ט֖וֹב
tốt

עַל־
trên

ל׃ יִשְׂרָאֵֽ
Y-sơ-ra-ên
H3478

Vả, Môi-se nói cùng Hô-báp, con trai Rê -u-ên, người Ma-đi-an, tức là anh vợ mình, mà rằng: Chúng tôi đi đến xứ 
mà Ðức Giê-hô-va có phán rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi 
anh tử tế; vì Ðức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Y-sơ-ra-ên.

וַיֹּ֥אמֶר30
và–nói
H0559

אֵלָ֖יו
với–người
H0413

א ֹ֣ ל
không
H3808

אֵלֵךְ֑
đi
H3212

י כִּ֧
vì

אִם־
nếu

אֶל־
đến
H0413

י אַרְצִ֛
đất–ta
H0776

וְאֶל־
đến
H0413

י מוֹלַדְתִּ֖
י מוֹלַדְתִּ֖
H4138

ךְ׃ אֵלֵֽ
đi
H3212

Hô-báp đáp rằng: Tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ đi về xứ sở tôi, là nơi bà con tôi.

אמֶר31 וַיֹּ֕
và–nói
H0559

אַל־
đừng
H0408

נָא֖
xin
H4994

תַּעֲזֹ֣ב
lìa–bỏ

אֹתָ֑נוּ
chúng–ta
H0853

י  ׀כִּ֣
י  ׀כִּ֣

עַל־
trên

ן כֵּ֣
vậy

עְתָּ יָדַ֗
biết
H3045

֙ חֲנֹתֵנ֙וּ
đóng–trại–chúng–ta
H2583

ר בַּמִּדְבָּ֔
trong–đồng–vắng

יתָ וְהָיִ֥
và–là
H1961

נוּ לָּ֖
cho–nó

לְעֵינָֽיִם׃
cho–mắt

Môi-se lại nói rằng: Tôi xin anh chớ bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thế hạ trại 
được; anh sẽ dường như con mắt cho chúng tôi vậy.

וְהָיָה32֖
và–là
H1961

כִּי־
vì

תֵלֵךְ֣
đi
H3212

נוּ עִמָּ֑
với–chúng–ta

׀וְהָיָה֣ 
và–là
H1961

הַטּ֣וֹב
הַטּ֣וֹב

הַה֗וּא
ấy
H1931

ר אֲשֶׁ֨
mà

יב יֵיטִ֧
tốt–lành
H3190

יְהוָה֛
Đức–Giê-hô-va
H3068

נוּ עִמָּ֖
với–chúng–ta

בְנוּ וְהֵטַ֥
và–tốt–lành
H3190

ךְ׃ לָֽ
cho–nó

Nếu anh đi cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm cho anh hưởng ơn lành mà Ðức Giê-hô-va sẽ làm cho chúng tôi.

33֙ וַיִּסְעוּ
và–đi
H5265

מֵהַר֣
từ–núi
H2022

יְהוָ֔ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

רֶךְ דֶּ֖
đường
H1870

שְׁלֹ֣שֶׁת
ba
H7969

ים יָמִ֑
ngày
H3117

וַאֲר֨וֹן
và–hòm
H0727

בְּרִית־
giao–ước
H1285

יְהוָ֜ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

נֹסֵעַ֣
đi
H5265

ם לִפְנֵיהֶ֗
trước–mặt
H6440

דֶּ֚רֶךְ
đường
H1870

שְׁלֹ֣שֶׁת
ba
H7969

ים יָמִ֔
ngày
H3117

לָת֥וּר
cho–do–thám
H8446

לָהֶ֖ם
cho–nó

ה׃ מְנוּחָֽ
ה׃ מְנוּחָֽ
H4496

Vậy, dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ núi Ðức Giê-hô-va, đi trong ba ngày đường; hòm giao ước của Ðức Giê-hô-va đi trước 
trong lúc ba ngày đường nầy, đặng tìm cho dân một nơi an nghỉ.

וַעֲנַן34֧
và–đám–mây
H6051

יְהוָה֛
Đức–Giê-hô-va
H3068

עֲלֵיהֶ֖ם
trên–chúng

יוֹמָם֑
Hy-lạp
H3119

בְּנָסְעָ֖ם
trong–đi–ho�
H5265

מִן־
từ

מַּחֲנֶֽה׃ הַֽ
trại
H4264

  ׆ס
—

Trong lúc ban ngày, khi dân Y-sơ-ra-ên dời trại quân đi, thì tru� mây của Ðức Giê-hô-va ở trên ho�.
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י35 וַיְהִ֛
và–là
H1961

עַ בִּנְסֹ֥
trong–đi
H5265

ן הָאָרֹ֖
hòm
H0727

וַיֹּ֣אמֶר
và–nói
H0559

ה מֹשֶׁ֑
Môi-se
H4872

׀קוּמָה֣ 
đứng–dậy–nó

יְהוָ֗ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

֙ וְיָפֻצ֙וּ
֙ וְיָפֻצ֙וּ

יךָ יְבֶ֔ אֹֽ
kẻ–thù–ngươi
H0341

וְיָנֻס֥וּ
và–chạy–trốn
H5127

יךָ מְשַׂנְאֶ֖
ghét–ngươi
H8130

מִפָּנֶֽיךָ׃
mặt–ngươi
H6440

Khi hòm giao ước đi, thì Môi-se nói rằng: Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin chổi dậy, để kẻ thù nghi �ch Ngài bi � tản lạc, và kẻ 
nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài!

ה36 וּבְנֻחֹ֖
và–trong–yên–nghỉ–nó
H5117

יאֹמַר֑
nói
H0559

שׁוּבָה֣
trở–lại–nó
H7725

יְהוָ֔ה
Đức–Giê-hô-va
H3068

בְב֖וֹת רִֽ
בְב֖וֹת רִֽ
H7233

י אַלְפֵ֥
ngàn
H0505

ל׃ יִשְׂרָאֵֽ
Y-sơ-ra-ên
H3478

  ׆ס
—

Khi người ta để hòm giao ước xuống, thì Môi-se nói rằng: Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin trở lại cùng muôn vàn của Y-sơ-
ra-ên!
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